TIẾT 60 :SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực :
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin, hình ảnh, mẫu vật trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
- Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
- Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm. 
- Năng lực ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày sản phẩm của nhóm
- Năng lực khoa học: Tìm hiểu kiến thức về các dạng tài nguyên thiên nhiên, từ đó biết cách sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.
- Tìm hiểu thông tin trên internet về các dạng tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là dạng tài nguyên năng lượng vĩnh cửu
- Thiết kế bài thuyết trình hay trình bày poster, vẽ sơ đồ tư duy
2. Phẩm chất: - Trách nhiệm: Hoàn thiện yêu cầu của giáo viên giao. Tuyên truyền sử dụng hợp lý và  bảo vệ tài nguyên thiên nhiên,  bảo vệ môi trường sống của sinh vật.  
- Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường sống…
- Nhân ái: Chia sẻ công việc trong nhóm, giúp đỡ bạn hoàn thành nhiệm vụ học - Trung thực: Đưa thông tin chính xác, có dẫn chứng cụ thể .
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
- Nghiên cứu nội dung bài: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, soạn bài theo hướng tổ chức hoạt động học cho học sinh. Có thể dự kiến chia nhóm, chuẩn bị phiếu học tập cho học sinh và dự kiến câu trả lời cho các câu hỏi. 
- Chuẩn bị phương tiện dạy học:
2.Học sinh:- Bảng phụ : bảng 58.2; 58.3 ( giấy A0)
- SGK và các dụng cụ học tập cá nhân. 
- Đọc nội dung bài học trước khi đến lớp. 
+ Nhóm 1+2: -Báo cáo hiểu biết của mình về tài nguyên thiên nhiên.
- Hoàn thành bảng 58.2,- Hãy giải thích vì sao trên vùng đất dốc, những nơi có TV bao phủ và làm ruộng bậc thang lại góp phần chống xói mòn đất.
+ Nhóm 3+4:- Hoàn thành bảng 58.3
 -Trồng rừng có tác dụng trong việc sử dụng tài nguyên nước không? vì sao?
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. HOẠT ĐỘNG  1: KHỞI ĐỘNG .Tạo hứng thú tìm hiểu về việc sử dụng hợp lý các dạng tài nguyên thiên nhiên.
a. Mục tiêu: Tạo tình huống/vấn đề học tập mà HS chưa thể giải quyết được ngay...kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá kiến thức mới.  
b.Tổ chức thực hiện. Trò chơi:  Tiếp sức
- Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội chọn 5-7 bạn , trong 3 phút: Kể  tên tài nguyên thiên nhiên có ở nước ta. 
- Học sinh còn lại  hát bài : Như có Bác trong ngày vui đại thắng.
2. HOẠT ĐỘNG 2. Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu
a. Mục tiêu: - Phân biệt được các dạng tài nguyên thiên nhiên
b.Tổ chức thực hiện: 
GV giới thiệu:  Tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, nếu không biết cách sử dụng hợp lý chúng sẽ cạn kiệt. 
Chia lớp thành các nhóm học tập (theo tổ) trong mỗi nhóm tự cử ra nhóm trưởng, thư ký
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, thảo luận nhóm và hoàn thành bài tập bảng 58.1 SGK trang 173.
Nêu các dạng t/nguyên thiên nhiên và đặc điểm của mỗi dạng? Cho VD?
Nêu tên các dạng tài nguyên không có khả năng tái sinh ở nước ta?
? Tài nguyên rừng là dạng tài nguyên tái sinh hay không tái sinh? Vì sao?
+ HS: Suy nghĩ,  trả lời câu hỏi
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức
	I. Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu. 
- Có 3 dạng tài nguyên thiên nhiên:
+ Tài nguyên tái sinh: có khả năng phục hồi khi sử dụng hợp lý
  VD: Tài nguyên đất, rừng, sinh vật...
+ Tài nguyên không tái sinh: là dạng tài nguyên sau 1 thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt.
  VD: Tài nguyên khoáng sản,...
+ Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu: là tài nguyên sử dụng mãi mãi, không gây ô nhiễm môi trường.
VD: Năng lượng mặt trời, gió, nước...


Hoạt động 2.2: Tìm hiểusử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
a. Mục tiêu: Biết được việc sử dụng hợp lý tài nguyên.
b.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Yêu cầu HS:
? Nêu vài trò của đất?
? Vì sao phải sử dụng hợp lí tài nguyên đất?
- GV cho HS làm bảng 58.2 và bài tập mục 1 trang 174.
? Vậy cần có biện pháp gì để sử dụng hợp lí tài nguyên đất?
? Nước có vai trò quan trọng như thế nào đối với con người và sinh vật?
Vì sao phải sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên nước?
Nếu thiếu nước sẽ có tác hại gì?
Trồng rừng có tác dụng bảo vệ tài nguyên như thế nào?
? Sử dụng tài nguyên nước như thế nào là hợp lí?
? Bản thân em làm gì để góp phần sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí?
+ HS: Suy nghĩ, tham khảo sgk trả lời câu hỏi
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  
+ HS: Lắng nghe, ghi chú, một HS phát biểu lại các tính chất. 
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
- GV chính xác hóa và gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức
	II. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên 
1. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất
- Đặc điểm:Đất là nơi ở,nơi sx lương thực,thực phẩm nuôi sống con người và sinh vật
- Cách sử dụng hợp lí: chống xói mòn, chống khô hạn, chống nhiễm mặn,cải tạo đất,bón phân hợp lý
2. Sử dụng hợp lí tài nguyên nước:
- Nước là một nhu cầu không thể thiếu của tất cả các sinh vật trên trái đất.
- Cách sử dụng hợp lí: khơi thông dòng chảy, không xả rác thải công nghiệp và sinh hoạt xuống sông, hồ, ao, biển.. tiết kiệm nguồn nước.
3. Sử dụng hợp lí tài nguyên rừng:
- Vai trò của rừng :
+Rừng là nguồn cung cấp lâm sản,gỗ,thuốc
+Rừng điều hòa khí hậu
- Sử dụng hợp lí tài nguyên rừng: khai thác hợp lí kết hợp với trồng rừng và bảo vệ rừng. Thành lập khu bảo tồn thiên nhiên.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Tổ chức thực hiện:
1/  Phân biệt tài nguyên tái sinh và tài  nguyên không tái sinh? 
2/  Bản thân em làm gì để góp phần sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí? 
3/ Tác dụng của rừng trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? 
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện:
GV chia lớp thành nhiều nhóm (mỗi nhóm gồm các HS trong 1 bàn) và giao các nhiệm vụ: thảo luận trả lời các câu hỏi sau và ghi chép lại câu trả lời vào vở bài tập: Vẽ sơ đồ tư duy cho bài học để hệ thống lại kiến thức.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Học bài và trả lời câu hỏi sgk
- Tìm hiểu sưu tầm về khu bảo tồn thiên nhiên, công việc khôi phục rừng 
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